
STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng
Đơn vị 

tính
Tiêu chuẩn 
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Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyể

n
Ghi chú Giá quý II/2026

1 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

Loại nhựa đường - Xá

Giá tại 
nhà máy 
tại 
Thượng 
Lý, Hải 
Phòng

Nhựa đường 60/70 - Xá Kg 18.000              
Nhựa đường nhũ tương CRS1 - xá Kg 14.700              
Nhựa đường nhũ tương CSS1 - xá Kg 16.200              
Nhựa đường polime PMB 1 - xá Kg 26.300              
Nhựa đường polime PMB 3 - xá Kg 26.600              
Nhựa đường lỏng MC70 - xá Kg 27.300              
Loại nhựa đường - Phuy
Nhựa đường 60/70 - Phuy Kg 19.800              
Nhựa đường nhũ tương CRS1 - phuy Kg 17.200              
Nhựa đường nhũ tương CSS1 - phuy Kg 18.700              
Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy Kg 29.800              

Các sản nhũ tương chuyên dụng, sản phẩm khác

Nhựa đường nhũ tương CRS1 (Nhũ tương gốc Axit 
60%) - xá, sử dụng cho thi công láng nhựa

Kg 15.200              

Nhựa đường nhũ tương CSS1h - xá, sử dụng cho thi 
công cào bóc, tái chế

Kg 18.100              

2  Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên 

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 1 Loop, 100 
địa chỉ/loop : Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; tích hợp mạch truyền tin báo 
cháy bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần 
mềm chuyên dụng.  
( Mã hiệu: DAS-FACP-A100 )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

385x270x105mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 15.414.000       

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ II NĂM 2026

(Kèm theo Văn bản số 02.01/2026/CBGVL-SXD ngày ........./......./2026 của Sở Xây dựng) Đơn vị: Đồng

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)



Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop,  324 
địa chỉ/loop: Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; có thể truyền tin báo cháy 
bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần mềm 
chuyên dụng tới người quản lý; có thể điều khiển 
thiết bị ngoại vi thông qua phần mềm chuyên dụng .  
 
( Mã hiệu: DAS-FACP-A324/2 )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

490x410x100mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 44.315.000       

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop, 324 
địa chỉ/loop:  Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; có thể truyền tin báo cháy 
bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần mềm 
chuyên dụng tới người quản lý; có thể điều khiển 
thiết bị ngoại vi thông qua phần mềm chuyên dụng .  
 
 ( Mã hiệu: DAS-FACP-A324/4 )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

490x410x100mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 69.004.000       

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 6 Loop, 324 
địa chỉ/loop:  Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; có thể truyền tin báo cháy 
bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần mềm 
chuyên dụng tới người quản lý; có thể điều khiển 
thiết bị ngoại vi thông qua phần mềm chuyên dụng .   
  
( Mã hiệu: DAS-FACP-A324/6 )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

750x570x155mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 93.139.000       

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 8 Loop, 324 
địa chỉ/loop:  Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; có thể truyền tin báo cháy 
bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần mềm 
chuyên dụng tới người quản lý; có thể điều khiển 
thiết bị ngoại vi thông qua phần mềm chuyên dụng .   
  
( Mã hiệu: DAS-FACP-A324/8 )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

750x570x155mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 112.411.000     



Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Tủ trung tâm báo cháy loại địa chỉ 10 Loop, 324 
địa chỉ/loop:  Bảo vệ chống sét lan truyền , tích hợp 
mạch giao tiếp chuẩn kết nối CAN; chiều dài dây tối 
đa của 1 loop 2000m; có thể truyền tin báo cháy 
bằng nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua phần mềm 
chuyên dụng tới người quản lý; có thể điều khiển 
thiết bị ngoại vi thông qua phần mềm chuyên dụng . 
  ( Mã hiệu: JB-QGL-A116E )

cái

TCVN 7568-
2:2013

TCVN 7568-
25:2023

750x570x155mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 164.582.000     

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy khói quang loại địa chỉ độ nhạy cao 
không phân cực
( Mã hiệu: DAS-SD-A324 )

cái TCVN 7568-7:2015D105x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 742.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy nhiệt cố định loại địa chỉ không phân 
cực
( Mã hiệu: DAS-HD-A324 )

cái TCVN 7568-5:2013D105x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 718.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng kết hợp cảm biến 
khói và cảm biến nhiệt loại địa chỉ không phân cực
( Mã hiệu: JTF-GDM-936E )

cái
TCVN 7568-

15:2015
D100x55mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 752.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Nút ấn báo cháy loại địa chỉ không phân cực
( Mã hiệu: J-SAP-M-A62E )

cái
TCVN 7568-

11:2015
90x90x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 428.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm 
tia chiếu quang học loại địa chỉ
 ( Mã hiệu: JTY-GS-T8001E )

cái
TCVN 7568-

12:2015
180x83x73mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 2.850.000         

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy khói quang loại thường độ nhạy cao 
không phân cực
 ( Mã hiệu: DAS-SD-C324 )

cái
TCVN 7568-

7:2015
D105x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 572.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy nhiệt cố định loại thường không phân 
cực ( Mã hiệu: DAS-HD-C324 )

cái
TCVN 7568-

5:2013
D105x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 562.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm 
tia chiếu quang học loại thường ( Mã hiệu: 
HZ911E )

cái
TCVN 7568-

12:2015
180x83x73mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 2.850.000         

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Nút nhấn báo cháy loại thường loại không phân cực
( Mã hiệu: C9060T )

cái
TCVN 7568-

11:2015
90x90x43mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 407.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Còi đèn báo cháy loại địa chỉ loại không phân cực
( Mã hiệu: SG-A92E )

cái

TCVN 7568-
3:2015

TCVN 7568-
23:2016

D111x50mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 541.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Chuông báo cháy loại không phân cực 
Mã hiệu : LW5609

cái
TCVN 7568-

3:2015
D152mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 334.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Module I/O loại địa chỉ loại không phân cực
( Mã hiệu: KZJ-A76E )

cái TCVN 7568 86x86x46mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 627.000            



Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Module input cho đầu báo cháy thường loại không 
phân cực
( Mã hiệu:JK-A52E )

cái TCVN 7568 86x86x35mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 461.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Module input cho thiết bị ngoại vi loại không phân 
cực
( Mã hiệu:JS-A51E )

cái TCVN 7568 86x86x35mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 434.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Module cách ly
( Mã hiệu:GL-A59E )

cái TCVN 7568 86x86x35mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 411.000            

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Bộ nguồn phụ kèm Acquy
 24 VDC - 10A _ Kèm 2 Acquy
Mã hiệu : SJ-DYX-1007

cái TCVN 7568 420x360x115mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 15.623.000       

Thiết bị Phòng 
cháy chữa cháy

Đèn báo cháy phòng 
Mã Hiệu : C9069L

cái
TCVN 7568-

23:2016
64x64x30mm Sanjiang Trung Quốc Không Tại kho 121.000            
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